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Thông tin quan trọng dành cho Du học sinh
CÁC KHÓA HỌC
Trường Công Giáo Scots All Saints cung cấp các khóa học 
từ Lớp 7 đến Lớp 12 theo sự chấp thuận của Hội Đồng 
Giáo Dục (Board of Studies) của New South Wales.
Tham gia vào bất kỳ khóa học nào là tùy thuộc vào đánh 
giá của Trường Công Giáo. Tín chỉ khóa học có thể được 
cung cấp như được nêu dưới đây.
• Đối với học sinh chuyển tiếp từ liên bang lên đến Lớp 

10, trường không cung cấp tín chỉ khóa học và việc 
tham gia vào bất kỳ khóa học nào tùy thuộc vào đánh 
giá của trường.

• Đối với học sinh chuyển tiếp từ liên bang vào Lớp 11 
và đầu Lớp 12, học sinh có thể nhận được tín chỉ khóa 
học cho các môn học đã hoàn thành dựa trên đánh 
giá của cơ quan thẩm định chương trình giảng dạy 
của tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ hoặc Hiệu Trưởng 
của Trường Công Giáo.

Học sinh Lớp 7 và Lớp 8 học nhiều môn học đa dạng để 
các em khám phá và phát triển nhằm chuẩn bị cho các lựa 
chọn học tập trong những năm về sau.
Học sinh chọn các môn tự chọn ở Lớp 9 và Lớp 10. Có thể 
được trao Hồ Sơ Thành Tích Học Sinh (Record of Student 
Achievement, ROSA) khi hoàn thành Lớp 10 hoặc Lớp 11 
nếu được yêu cầu.

Chứng Chỉ Trung Học Phổ Thông Sơ Cấp được cung cấp 
vào Lớp 11. Học sinh phải hoàn thành chứng chỉ này để 
đạt được Chứng Chỉ Trung Học Phổ Thông vào Lớp 12. 
Khóa học Sơ Cấp là một chương trình học kéo dài ba học 
kỳ kết thúc với kỳ thi nội bộ vào cuối Học Kỳ 3.

Chứng Chỉ Trung Học Phổ Thông bắt đầu vào học kỳ cuối 
cùng của Lớp 11 và hoàn thành vào cuối Học Kỳ 3 của Lớp 
12. Kỳ thi Giữa Năm được tổ chức vào cuối Học Kỳ 1 và kỳ 
thi Thử Chứng Chỉ Trung Học Phổ Thông được tổ chức vào 
Học Kỳ 3. Kỳ thi Chứng Chỉ Trung Học Phổ Thông được tổ 
chức vào Học Kỳ 4 của Lớp 12.

Tất cả các học sinh đang theo học để lấy Chứng Chỉ Trung 
Học Phổ Thông phải hoàn thành tốt 12 đơn vị của Khóa 
Học Sơ Cấp và ít nhất 10 đơn vị học tập cho Chứng Chỉ 
Trung Học Phổ Thông. Cả hai khóa học phải bao gồm 2 đơn 
vị học Tiếng Anh (Tiêu Chuẩn, Nâng Cao hoặc Tiếng Anh 
như một Ngôn Ngữ hoặc Phương Ngữ Bổ Sung (English as 
an Additional Language or Dialect, E/ALD)). Vui lòng tham 
khảo trang web của Trường Công Giáo để biết thêm thông 
tin chi tiết về các môn học và chương trình giảng dạy.

Giáo Dục và Đào Tạo Nghề Do TAFE Cung Cấp (Các Khóa 
Học Giáo Dục và Đào Tạo Kỹ Thuật và Dạy Nghề,  
Technical and Vocational Education and Training, TVET)
Các học sinh cũng có thể chọn học một khóa học thông 
qua Trường Công Giáo Bathurst TAFE (Technical and Fur-
ther Education, Giáo Dục Kỹ Thuật và Nâng Cao). Những 
khóa học này có thể được tính cho hai đơn vị vào Chứng 
Chỉ Trung Học Phổ Thông Sơ Cấp hoặc Chứng Chỉ Trung 
Học Phổ Thông. Hầu hết không tính vào Thứ Hạng Tuyển 
Sinh Đại Học Úc (Australian Tertiary Admission Rank, ATAR).

Các học sinh thường đến Trường Công Giáo TAFE địa 
phương bằng taxi hoặc phương tiện chuyên chở của 
Trường Công Giáo vào các ngày Thứ Tư hàng tuần.
Trường có thể cung cấp một loạt các khóa học khác nhau, 
bao gồm:
Nghiên Cứu Động Vật, Giáo Dục Mầm Non, Dịch Vụ Nhân 
Sinh: Điều Dưỡng và Du Lịch. Các khóa học có thể thay đổi 
một chút theo năm.  
Chi phí của các khóa học dao động từ khoảng $2200 đến 
$3400AUD mỗi năm. Có thể sẽ có một khoản trợ cấp là 
$700AUD để hỗ trợ trang trải cho chi phí này.

CÁC KHÓA HỌC GIÁO DỤC TỪ XA
Học sinh có thể đăng ký học một khóa học theo hình thức 
Giáo Dục Từ Xa. Các khóa học này được điều hành bởi các 
tổ chức như Trường Giáo Dục Từ Xa Dubbo hoặc Trường 
Ngôn Ngữ NSW tại Sydney.

Các gói bài tập sẽ được gửi về cho học sinh, sau đó học 
sinh sẽ hoàn thành và nộp lại bài tập đó. Thường bài tập 
sẽ được nộp theo hình thức là thư gửi qua đường bưu 
điện, mặc dù đôi khi bài tập sẽ được nộp lại bằng email 
cho giảng viên. Ngoài ra còn có các buổi học qua điện 
thoại và đôi khi giáo viên sẽ đến trường của chúng ta 
hoặc học sinh được yêu cầu di chuyển đến Dubbo hoặc 
Sydney. Có rất nhiều khóa học, bao gồm một số ngôn 
ngữ ở cấp độ Người Mới Bắt Đầu, Người Học Liên Tục và 
Người Đã Có Kiến Thức Nền Tảng về Ngôn Ngữ.

Chi phí của các khóa học này là khoảng $800AUD mỗi Lớp 
(dành cho các Lớp 11 và 12) và $340AUD mỗi năm dành cho 
các Lớp 9 và 10. Học sinh đang theo học khóa học Giáo Dục 
Từ Xa phải giỏi trong việc học tập độc lập. Học sinh cần đăng 
ký bằng văn bản và gửi cho Hiệu Trưởng Trường Công Giáo 
nếu có nguyện vọng được học theo hình thức Giáo Dục Từ 
Xa. Những đơn đăng ký này sẽ chỉ được phê duyệt nếu Hiệu 
Trưởng Trường Công Giáo cho rằng điều này là lợi ích tốt 
nhất dành cho học sinh. Trường cũng có hạn ngạch, giới hạn 
số lượng học sinh có thể theo học khóa học Giáo Dục Từ Xa.
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  Một sự chào đón nồng nhiệt đang chờ đợi các  
 học sinh Quốc Tế và gia đình của các em  

Chúng tôi đã chào đón các học sinh Quốc Tế đến trường và cộng 
đồng nội trú của chúng tôi trong nhiều năm qua và chúng tôi tin 

rằng các em đang cải thiện khuôn viên trường học của chúng tôi với 
 sự đa dạng và nhiệt tình trong việc trải nghiệm một trường học tại Úc.
Chúng tôi có một đội ngũ tận tâm trong cả lĩnh vực học tập và nội trú, những người luôn quan 
tâm đến nhu cầu của các học sinh Quốc Tế. Để biết thêm thông tin, hãy gửi email đến:  
margaret.mackay@scotsallsaints.nsw.edu.au
Cô Margaret Mackay- Điều Phối Viên Học Sinh Quốc Tế

Sinh Hoạt và Học Tập tại Khuôn Viên Trường Học  
Đội ngũ nội trú tận tâm của chúng tôi có kiến thức sâu rộng về  
các trách nhiệm đặc biệt trong việc hỗ trợ cho các học sinh và  
tạo ra một bầu không khí như ở nhà. Học sinh sẽ có cảm giác  
hòa nhập và xây dựng các mối quan hệ tích cực kéo dài trọn đời.  
Ông Anthony Le Conteur – Giám Đốc Nội Trú

LỆ PHÍ
Các tài khoản được chuyển tiếp trước đến các gia đình vào 
đầu mỗi kỳ học và đến hạn. Phí tạp vụ như dã ngoại, phí 
taxi, v.v. đều được tính hàng tháng.

Học sinh theo học Chứng Chỉ Trung Học Phổ Thông sẽ phải 
trả một khoản phí khoảng $1200 cho Cơ Quan Tiêu Chuẩn 
Giáo Dục NSW (NSW Education Standards Authority, NESA).
Trường Công Giáo luôn sẵn lòng cung cấp các bản sao tài 
khoản trường học cho du học sinh để phụ huynh có thể 
kiểm tra các hạng mục cùng với các em. Phụ huynh phải 
thông báo về các Tài Khoản nếu họ muốn điều này xảy ra.



Khuôn Khổ ESOS
Khuôn khổ ESOS – cung cấp chương trình giáo dục chất 
lượng và bảo vệ các quyền của học sinh.  
Chính Phủ Úc muốn các du học sinh đang học tại Úc có 
một môi trường an toàn, vui thích và xứng đáng để học 
tập. Luật pháp Úc đang thúc đẩy chương trình giáo dục 
chất lượng và sự bảo vệ cho người tiêu dùng đối với các 
du học sinh. Các luật định này được biết đến là khuôn 
khổ ESOS và bao gồm Đạo Luật về Dịch Vụ Giáo Dục dành 
cho Người Nước Ngoài (Education Services for Overseas, 
ESOS) năm 2000 và Bộ Luật Quốc Gia.

Sự bảo vệ dành cho các du học sinh
Là một du học sinh theo thị thực học sinh, các em phải học 
với một nhà cung cấp dịch vụ giáo dục và trong một khóa 
học có thể được tìm thấy trên Sổ Đăng Ký Các Viện và Khóa 
Học dành cho Du Học Sinh của Khối Thịnh Vượng Chung 
(Commonwealth Register of Institutions and Courses for 
Overseas Students, CRICOS) tại http://cricos.education.gov.
au. Đơn đăng ký của CRICOS đảm bảo rằng khóa học và nhà 
cung cấp dịch vụ giáo dục tại nơi mà các em đang theo học 
đáp ứng được các tiêu chuẩn cao cần thiết dành cho các du 
học sinh. Vui lòng kiểm tra cẩn thận các thông tin chi tiết có 
trong khóa học của mình – bao gồm cả địa điểm của khóa 
học đó – có khớp với thông tin trong CRICOS hay không.

Các quyền của học sinh
Khuôn khổ ESOS bảo vệ cho các quyền của học sinh, bao gồm:
• quyền được tiếp nhận, trước khi ghi danh, các thông 

tin hiện hành và chính xác về các khóa học, lệ phí, 
phương thức học tập và các thông tin khác từ nhà 
cung cấp dịch vụ và đại lý nhà cung cấp dịch vụ của 
các em. Nếu các em dưới 18 tuổi, để đảm bảo an 

toàn cho các em, các em sẽ chỉ được cấp thị thực 
nếu đã được sắp xếp chỗ ở, hỗ trợ và phúc lợi. 

• quyền được ký vào một thỏa thuận bằng văn bản của 
các em với nhà cung cấp dịch vụ trước khi hoặc trong 
khi các em đóng phí, quy định các dịch vụ sẽ được 
cung cấp, các khoản lệ phí phải trả và thông tin về 
việc hoàn lại tiền tham gia khóa học. Các em nên giữ 
một bản sao của thỏa thuận bằng văn bản này. 

• quyền được hưởng dịch vụ giáo dục mà các em đã chi 
trả. Khuôn khổ ESOS bao gồm sự bảo vệ cho người tiêu 
dùng, cho phép các em nhận được tiền hoàn lại hoặc 
được xếp vào một khóa học khác nếu nhà cung cấp 
dịch vụ của các em không thể dạy khóa học của các em.

Học sinh có quyền được biết:
1. cách sử dụng các dịch vụ hỗ trợ học sinh của nhà cung 

cấp dịch vụ của các em;
2. ai là cán bộ hoặc các cán bộ liên lạc dành cho các du 

học sinh;
3. liệu các em có thể đăng ký tín chỉ khóa học hay không; 

khi nào ghi danh của các em bị trì hoãn, đình chỉ hoặc 
bị hủy;

4. yêu cầu của nhà cung cấp dịch vụ là gì để đạt được 
tiến độ học tập thỏa mãn trong khóa học mà các em 
đang theo học;

5. liệu các khóa học đó có được theo dõi chuyên cần hay 
không;

6. điều gì sẽ xảy ra nếu các em muốn thay đổi nhà cung 
cấp dịch vụ; và

7. cách để sử dụng quá trình khiếu nại và kháng cáo của 
các em.



Yêu Cầu về Trình Độ Tiếng Anh của 
Các Du Học Sinh  
Các học sinh hiện đang theo học tại các trường 
nói Tiếng Anh sẽ được tuyển thẳng vào Trường 
Công Giáo Scots All Saints.

Các học sinh hiện đang theo học tại các trường 
không nói Tiếng Anh:
Phải có ít nhất 20 tuần tham gia ELICOS trước 
khi nhập học. Việc này phải được thực hiện tại 
một trường học nói Tiếng Anh tại Úc.

Yêu cầu trên có thể được miễn trừ nếu học 
sinh tham gia vào một bài thi thông thạo Anh 
ngữ (Dịch Vụ Đánh Giá Giáo Dục Úc, Australian 
Education Assessment Services, AEAS) và đạt 
được số điểm nằm trong phạm vi điểm sau đây:
  
Lớp 5 và 6 (35-45);  
Lớp 7 đến 9: Trung Cấp (46-60),
Lớp 10 đến 12: Trên Trung Cấp (61-70)

Chi tiết về bài kiểm tra AEAS có sẵn tại  
trang web www.aeas.com.au

Các trách nhiệm của học sinh
Là một du học sinh theo thị thực học sinh, các em có 
trách nhiệm phải:

• đáp ứng được các điều kiện về thị thực học sinh của 
mình;

• duy trì Bảo Hiểm Y Tế cho Du Học Sinh (Overseas 
Student Health Cover, OSHC) trong thời gian lưu trú 
của các em;

• đáp ứng được các điều khoản của văn bản thỏa 
thuận với nhà cung cấp dịch vụ của các em;

• thông báo cho nhà cung cấp dịch vụ của các em biết 
khi các em thay đổi địa chỉ (nội trú tại Trường Công 
Giáo có yêu cầu này);

• duy trì tiến độ khóa học theo yêu cầu;

• nếu khóa học được ghi lại tình trạng chuyên cần, hãy 
làm theo chính sách chuyên cần của nhà cung cấp 
dịch vụ;

• nếu các em dưới 18 tuổi, hãy duy trì thỏa thuận về 
nơi cư trú được phê duyệt, sự hỗ trợ và phúc lợi 
chung của các em (nội trú cũng có yêu cầu này)



Khuôn Viên Trường Trung Học Phổ Thông, Nội Trú (Lớp 7 đến 12)
4173 O’Connell Road, BATHURST NSW 2795, AUSTRALIA 

Mã nhà cung cấp dịch vụ CRICOS: 02277K — mã khóa học: 0413145  thứ cấp 

Để tìm hiểu thêm, hãy gọi cho Cô Lisa Ellery theo số 02 6333 4726  
hoặc truy cập scotsallsaints.nsw.edu.au

http://scotsallsaints.nsw.edu.au


Biểu Phí Học Sinh Quốc 
Tế Năm 2022

Scots All Saints College
Senior School Campus, 4173 O'Connell Road, BATHURST NSW 2795 AUSTRALIA

T: +61 2 6331 2766     E: connect@scotsallsaints.nsw.edu.au      W: scotsallsaints.nsw.edu.au

Biểu phí sau đây đã được Hội Đồng Trường Công Giáo phê duyệt, có hiệu lực kể từ khi bắt đầu Học Kỳ 1 
năm 2022. Trường Công Giáo sẽ xem xét biểu phí hàng năm.

Phí Ghi Danh $200 (không hoàn lại) Phí này phải được trả khi được chấp nhận ghi danh.

Đặt Cọc $3.000 Phí này phải trả khi được chấp nhận ghi danh.

Khoản đặt cọc được hoàn lại khi học sinh hoàn thành khóa học của mình và phải được thực 
hiện qua đơn đăng ký bằng văn bản. Tiền sẽ được hoàn lại sau khi Trường Công Giáo hài lòng 
rằng tất cả các chi phí phát sinh đã được khấu trừ.

Khoản đặt cọc không được hoàn lại nếu một nơi được chấp nhận nhưng sau đó học sinh không 
theo học tại Trường Công Giáo. Nếu học sinh thôi học mà không đưa ra thông báo bắt buộc 
trước hai (2) học kỳ, tiền đặt cọc sẽ được hoàn lại khi học phí của hai học kỳ đó được thanh toán.

Bảng Phí
Phí Nội Trú và Học Phí của Trường Công Giáo là một khoản phí hàng năm, để thuận tiện cho phụ huynh, 
được tính phí thành bốn đợt bằng nhau. Tất cả số tiền đều tính bằng Đô La Úc ($A).

NỘI TRÚ & HỌC PHÍ Phí Mỗi Học Kỳ (x4) Phí Mỗi Lớp

Trường Trung Học Phổ Thông

Lớp 7-11 $13,707 AUD $54,828 AUD

Lớp 12 $18.276 AUD (trả 3 đợt) $54,828 AUD

Dịch Vụ $550 mỗi học kỳ

Đây là khoản phí bắt buộc cho mỗi học sinh đối với các dịch vụ chung, cải tiến cơ sở vật chất và 
công nghệ.

Các Hoạt Động Văn Hóa và Dã Ngoại $600 mỗi năm (được tính vào Học Kỳ 1)

Bảo Hiểm Y Tế
Học sinh phải sắp xếp và xuất trình bằng chứng về Bảo Hiểm Y Tế Tư Nhân của Úc.

http://scotsallsaints.nsw.edu.au


Học Sinh Mới
Sau khi Trường Công Giáo tiếp nhận Đơn Đăng Ký Ghi Danh, các ứng viên thường sẽ được phỏng vấn. 
Sau khi phỏng vấn thành công, Thư Mời Ghi Danh sẽ được thực hiện. Việc ghi danh sẽ được hoàn tất 
khi nhận được Thư Mời Ghi Danh đã ký cùng với lệ phí ghi danh và một số mẫu đơn đã điền đầy đủ 
thông tin.

Ưu Đãi cho Gia Đình
Trường Công Giáo đồng thời cấp ưu đãi học phí cho các anh chị em học ở Trường Công Giáo từ Mẫu Giáo 
đến Lớp 12:

Học sinh lớn tuổi nhất trong gia đình Toàn Bộ Học Phí
Anh Chị thứ nhất 10%
Anh Chị thứ 2 20%
Anh Chị thứ 3 trở đi 30%

Bản Kê Khai Phí
Bản kê khai phí được phát hành trước khi bắt đầu mỗi học kỳ và đến hạn thanh toán vào ngày đầu tiên 
của học kỳ. Tài khoản này bao gồm học phí và nội trú, giải ngân và dịch vụ. Bản kê khai phí thứ hai được 
phát hành vào giữa học kỳ phản ánh bất kỳ khoản giải ngân tiếp theo nào và số dư chưa thanh toán từ 
các tài khoản trước đó. Trường Công Giáo có thể từ chối cho học sinh nhập học lại nếu có bất kỳ khoản 
phí nào còn chưa thanh toán. Phí quản lý 3% trên số dư chưa thanh toán được áp dụng cho các tài 
khoản không được thanh toán muộn nhất vào ngày đến hạn.

Thanh Toán Trước Các Khoản Phí
Khoản chiết khấu $50 được áp dụng cho các khoản phí nếu thanh toán vào hoặc trước ngày đầu tiên 
của học kỳ.

Một khoản trợ cấp có sẵn cho học sinh muốn thanh toán toàn bộ phí của cả năm vào ngày đầu tiên của Học 
Kỳ 1. Vui lòng liên hệ với Đội Ngũ phụ trách Tài Khoản theo số điện thoại 6331 2766 để tận dụng ưu đãi này.

Các Khoản Tính Phí Khác
Các khoản tính phí bổ sung sẽ được áp dụng cho các môn học bổ sung, bao gồm cả học phí Giáo Dục 
Từ Xa và Giáo Dục Kỹ Thuật và Nâng Cao (Technical and Further Education, TAFE), các chuyến dã ngoại, 
tham quan và các chi phí phát sinh khác.
• Đồng phục không bao gồm trong Học Phí và Phí Nội Trú. Có thể mua đồng phục tại Cửa Hàng 

Đồng Phục của Trường Công Giáo nằm trong Khuôn Viên Trường Trung Học Cơ Sở và phải được 
thanh toán đầy đủ tại thời điểm thử quần áo (khoảng $1.000). Cơ sở vật chất về chuyển tiền điện 
tử tại điểm bán hàng (Electronic funds transfer at point of sale, Eftpos) có sẵn.

Ghi Danh Sau Khi Bắt Đầu Học Kỳ
Khi một học sinh bắt đầu học tại Trường Công Giáo sau khi một học kỳ đã bắt đầu, việc ghi danh sẽ được 
chấp nhận với việc thanh toán Phí Ghi Danh và Đặt Cọc, với mức phí học kỳ được tính theo tỷ lệ. Phí theo 
tỷ lệ được tính theo tỷ lệ của phí hàng năm.

Thông Báo về Việc Rút Hồ Sơ
Thông báo bằng văn bảo trước hai (2) học kỳ hoặc phí đóng của hai học kỳ được yêu cầu thay cho thông báo 
cần đưa ra đối với việc rút hồ sơ của học sinh khỏi trường, ngoại trừ trong học kỳ tốt nghiệp ra trường đối với 
các học sinh lấy Chứng Chỉ Trung Học Phổ Thông. Khi một học sinh được rút hồ sơ sau khi bắt đầu một kỳ học, 
Trường Công Giáo sẽ hoàn trả theo tỷ lệ thích hợp của khoản phí đã trả trước, trừ đi bất kỳ khoản giải ngân nào 

Mã Khóa Học Tiểu Học (Từ lớp mẫu giáo đến lớp 6) 046255G; Mã Khóa Học Trung Học Cơ Sở  
(Từ lớp 7 đến lớp 10) 041315G; Mã Khóa Học Trung Học Phổ Thông (Lớp 11&12) 041314J

Mã Nhà Cung Cấp theo CRICOS  (Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students,  
Sổ Đăng Ký Các Viện và Khóa Học dành cho Du Học Sinh của Khối Thịnh Vượng Chung): 02277K
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